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       (DỰ THẢO)

BÁO CÁO

Tổng kết việc thi hành Nghị quyết 310/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách thu hút, đào tạo học sinh, sinh viên học tại Trường Đại học Hạ Long, Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh giai đoạn 2021 – 2025

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành tổng kết việc thi hành Nghị quyết 310/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021 - 2025 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 38/2024/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 (gọi tắt là Nghị quyết 310/2020/NQ-HĐND) và Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách thu hút, đào tạo học sinh, sinh viên học tại Trường Đại học Hạ Long, Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND). Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến các chính sách
1.1. Bối cảnh trong nước và quốc tế
Trong giai đoạn 2025-2031, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tại Việt Nam tiếp tục được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhất là trong công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới. Nhiều chủ trương, chính sách quan trọng đã được ban hành và triển khai. Cụ thể:
- Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới hệ thống giáo dục và đào tạo, phát triển giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, hội nhập quốc tế; gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời, chú trọng đào tạo nhân lực kỹ thuật, lao động có kỹ năng nghề cao phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo: “Đối với giáo dục nghề nghiệp, tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp. Hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp với nhiều phương thức và trình độ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động trong nước và quốc tế”; “Đối với giáo dục đại học, tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học. Hoàn thiện mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia; trong đó, có một số trường và ngành đào tạo ngang tầm khu vực và quốc tế. Đa dạng hóa các cơ sở đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển công nghệ và các lĩnh vực, ngành nghề; yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam và hội nhập quốc tế”; “Đẩy mạnh phân luồng sau trung học cơ sở; định hướng nghề nghiệp ở trung học phổ thông...”.
- Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; “Phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào giáo dục nghề nghiệp hiệu quả và hợp lý”; “Xây dựng hệ thống giáo dục mở, liên thông, công bằng, bình đẳng, đa dạng hóa loại hình và phương thức đào tạo; chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo”; “Phát triển hệ thống giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; gắn giáo dục và đào tạo với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, với tiến bộ khoa học, công nghệ, xu thế phát triển của thời đại”.
   - Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045: “Phát triển giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, hội nhập quốc tế; gắn kết chặt chẽ với thị trường lao động, việc làm bền vững và an sinh xã hội”; “Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, cơ sở sử dụng lao động là chủ thể quan trọng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp”; “Đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động; tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề, chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo và đánh giá kết quả đào tạo”; “Thúc đẩy hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trong đào tạo, thực hành, thực tập và giải quyết việc làm cho người học”.
- Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022–2025, định hướng đến năm 2030”. Tăng cường gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, doanh nghiệp và nhu cầu xã hội; giáo dục nghề nghiệp phải gắn chặt với doanh nghiệp, thị trường lao động và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; doanh nghiệp là chủ thể quan trọng tham gia xây dựng chuẩn kỹ năng, chương trình đào tạo, tổ chức thực hành, thực tập và tuyển dụng lao động sau đào tạo.
Trên thế giới, xu thế hội nhập quốc tế, chuyển dịch cơ cấu lao động, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu về kỹ năng nghề ngày càng cao đã tác động mạnh mẽ đến hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Nhiều quốc gia chú trọng đào tạo nghề chất lượng cao, đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực. Đây cũng là định hướng quan trọng để Việt Nam tham khảo, vận dụng trong quá trình hoàn thiện chính sách.
1.2. Tại tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, là cực tăng trưởng khu vực phía Bắc; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng dịch vụ, công nghiệp hiện đại, du lịch chất lượng cao. Quy mô nền kinh tế liên tục tăng, hạ tầng chiến lược được đầu tư đồng bộ, thu hút đầu tư mạnh mẽ, đời sống nhân dân không ngừng nâng cao. Định hướng phát triển của tỉnh được xác định tại Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và các nghị quyết hằng năm của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đều xác định “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là khâu đột phá chiến lược. Trong đó, chú trọng đầu tư phát triển giáo dục đại học, nâng cao chất lượng Trường Đại học Hạ Long; sắp xếp mạng lưới giáo dục nghề nghiệp tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh”.  
Thời gian qua, tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, chuyển đổi số và xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng công nghệ mới, kéo theo nhu cầu lớn về lao động kỹ thuật, lao động qua đào tạo có tay nghề, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc hiện đại. Tính đến tháng 4/2026, trên địa bàn tỉnh có trên 22.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng lớn, tiếp đến là thương mại - dịch vụ, nông nghiệp và các lĩnh vực khác.
Theo dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2026-2030, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần khoảng 180.000 lao động có trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp. Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các nhóm ngành, nghề như: cơ khí, hàn, điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, tự động hóa, vận hành máy, bảo trì thiết bị; công nghệ ô tô; may công nghiệp, chế biến thực phẩm; logistics, kho vận, lái xe nâng, giao nhận; du lịch, khách sạn, nhà hàng; công nghệ thông tin, thương mại điện tử; điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh nhu cầu tuyển mới, nhiều doanh nghiệp còn có nhu cầu đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng cho người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, nguồn cung lao động qua đào tạo tại địa phương vẫn chưa đáp ứng đầy đủ cả về số lượng và chất lượng, nhất là lao động kỹ thuật bậc trung và lao động có tay nghề cao.
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 08/10/2025 của Tỉnh ủy Quảng Ninh; Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 06/10/2025 của UBND tỉnh về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, việc rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong thời gian tới là yêu cầu cần thiết. Qua đó nhằm cơ cấu lại mạng lưới cơ sở đào tạo theo hướng tinh gọn, đồng bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh như dịch vụ, du lịch, công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, logistics, thương mại, công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế biển, nuôi trồng thủy sản và các ngành kỹ thuật phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong giai đoạn mới.
Tính đến tháng 4 năm 2026, trên địa bàn tỉnh có 02 trường đại học, gồm: Trường Đại học Hạ Long (trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh) và Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (trực thuộc Bộ Công Thương); 01 phân hiệu của Trường Đại học Ngoại thương đặt trên địa bàn tỉnh (trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo); 06 trường cao đẳng (trong đó có 02 trường cao đẳng trực thuộc UBNDtỉnh); 01 trường trung cấp; 01 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp tỉnh; cùng với nhiều cơ sở, doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. 
Hằng năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh khoảng 40.000 học sinh, sinh viên, học viên; trong đó khoảng 7.000 người học trình độ cao đẳng, trung cấp và khoảng 33.000 người học trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên. Hằng năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đào tạo và cung ứng cho thị trường lao động trên 32.000 người; tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 80%, riêng một số ngành, nghề trọng điểm như công nghiệp mỏ, du lịch, cơ điện tử đạt trên 90%.
Trong bối cảnh đó, việc ban hành Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND là hết sức cần thiết, phù hợp với chủ trương, định hướng của Trung ương và yêu cầu phát triển thực tiễn của địa phương. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục nghề nghiệp, khuyến khích người học tham gia đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng lao động và mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm. Đồng thời, các nghị quyết đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.
2. Quá trình thực hiện tổng kết
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện tổng kết Nghị quyết 310/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND, như sau:
(1) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp tổng kết việc thi hành và báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định tại các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh[footnoteRef:1]; [1:  Nghị quyết 310/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách thu hút, đào tạo học sinh, sinh viên học tại Trường Đại học Hạ Long, Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025] 

(2) Trên cơ sở báo cáo của các cơ sở GDĐH, GDNN, Sở GDĐT tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết việc thi hành và gửi các sở, ngành, đơn vị,  địa phương tham gia ý kiến
(3) Tổ chức các hội nghị đánh giá tổng kết các chính sách, đồng thời bàn các giải pháp đề xuất các chính sách giai đoạn 2026-2031 có sự tham gia của các cơ sở GDĐH, GDNN và các sở, ngành có liên quan như: Nội vụ, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh. Trong đó, tập trung phân tích mức độ phù hợp của chính sách với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, nhu cầu nhân lực của tỉnh và khả năng cân đối ngân sách địa phương.
(4) Đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan đề xuất danh mục ngành, nghề khuyến khích đào tạo, ngành, nghề thu hút đào tạo trong giai đoạn 2026 - 2030; làm cơ sở để nghiên cứu, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách phù hợp trong giai đoạn tiếp theo[footnoteRef:2]. [2:  Chính sách hỗ trợ người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026–2031] 

Qua quá trình tổng kết, các đơn vị đã làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời đề xuất phương hướng sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách mới phù hợp với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Để triển khai thực hiện Nghị quyết 310/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 và Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Sở đã chủ động thực hiện:
(1) Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng và lấy ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành, UBND các địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để ban hành Hướng dẫn thực hiện triển khai Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 và Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh[footnoteRef:3]; [3:  Hướng dẫn số 3517/LS-LĐTBXH-TC ngày 11/10/2021 và Hướng dẫn số 170/LS-LĐTBXH-TC ngày 18/01/2021 của liên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; ] 

(2) Ban hành văn bản chỉ đạo tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021, Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020  của Hội đồng nhân dân tỉnh[footnoteRef:4]. [4:  Công văn số 3059/LĐTBXH-GDNN ngày 07/9/2021, Công văn số 286/LĐTBXH-DN ngày 27/01/2021, Công văn số 2913/LĐTBXH-GDNN ngày 26/8/2021 và Công văn số 1332/LĐTBXH-GDNN ngày 22/5/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; ] 

(3) Tổ chức các Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020, Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo triển khai phổ biến Nghị quyết tới toàn thể học sinh các trường THPT, THCS, PTDTNT, bộ đội xuất ngũ, người dân tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thông qua nhiều hình thức[footnoteRef:5]. Theo đó, các trường phổ thông, các cơ sở đào tạo đã phổ biến, triển khai rộng rãi các Nghị quyết tới học sinh, sinh viên của nhà trường nhằm kịp thời nắm bắt nội dung các chính sách hỗ trợ, góp phần triển khai nghị quyết vào thực tiễn. [5:  (1) Đưa vào Đề án tuyển sinh của trường và đăng trên trang thông tin điện tử của trường; (2) Đưa vào tài liệu tư vấn tuyển sinh, sổ tay thông tin tuyển sinh của nhà trường (3) Phổ biến trong các kỳ tư vấn tuyển sinh online của trường trên mạng; (4) Thiết kế tờ rơi tuyên truyền tư vấn về nghề tuyển sinh và các chính sách ưu đãi của tỉnh; (5) Tổ chức các đoàn đi tới các xã, phường, đặc khu đặc biệt là các xã vùng 1 để tư vấn tuyển sinh; (6) Tham gia tư vấn tuyển sinh tại Ngày hội ra quân của các thành đội, thị đội và tỉnh đội; (7) Hằng năm tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và Đại học tại các địa phương trên địa bàn tỉnh...] 

2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật
2.1 Đối với Nghị quyết 310/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020, Nghị quyết số 38/2024/NQ-HĐND ngày 10/7/2024
2.1.1. Ưu điểm:
- Kết quả:
Giai đoạn 2021-2025, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh, đào tạo và hỗ trợ cho 28.203 người[footnoteRef:6] với tổng kinh phí hỗ trợ 86.670.555 nghìn đồng, cụ thể như sau: [6:  Trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh thực hiện hỗ trợ cho 157 học sinh, sinh viên với kinh phí 2.151.060 nghìn đồng. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh thực hiện hỗ trợ cho 943 học sinh, sinh viên với kinh phí 19.449.075 nghìn đồng, cụ thể: (1) nghề Điều dưỡng 583 sinh viên, kinh phí 11.511.400 nghìn đồng (2) nghề Dược 360 sinh viên, kinh phí 7.937.675 nghìn đồng. Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện hỗ trợ cho 768 học sinh với kinh phí 7.322.846 nghìn đồng. Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng thực hiện hỗ trợ cho 581 học sinh, sinh viên với kinh phí 4.911.700 nghìn đồng. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh thực hiện hỗ trợ cho 25.608  học sinh, sinh viên với kinh phí 51.675.549 nghìn đồng.
] 

+ Hỗ trợ trình độ cao đẳng: 1.746 người, chiếm 6,2% số học viên, học sinh, sinh viên được hỗ trợ học nghề, với kinh phí hỗ trợ 26.693.400 nghìn đồng chiếm 30,8% tổng số kinh hỗ trợ học nghề.
+ Hỗ trợ trình độ trung cấp là 849 người, chiếm 2,9% số học sinh, sinh viên được hỗ trợ học nghề, với kinh phí hỗ trợ là 8.301.606 nghìn đồng đạt 9,5% tổng số kinh hỗ trợ học nghề.
+ Hỗ trợ học viên học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên kết hợp học nghề trình độ trung cấp: 25.608 người chiếm 90,8% tổng số người được hỗ trợ, với kinh phí hỗ trợ 51.675.549 nghìn đồng chiếm 59,6 % tổng kinh phí được hỗ trợ. 
 Như vậy, số lượng người được thụ hưởng chính sách ở nhóm học viên học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên kết hợp học nghề trình độ trung cấp chiếm phần lớn số người được hỗ trợ, góp phần tăng tỷ lệ phân luồng hằng năm đạt khoảng 25%.
- Đối với chính sách hỗ trợ học nghề cho học sinh sau tốt nghiệp THPT tham gia học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng đã đạt được một số kết quả tích cực; trong đó một số ngành, nghề thu hút được nhiều học sinh, sinh viên theo học như nghề: Nghề Điều dưỡng 583 người, kinh phí hỗ trợ 11.511.400 nghìn đồng; Nghề Dược 360 người, kinh phí hỗ trợ 7.937.675 nghìn đồng; Công nghệ ô tô (Công nghệ kỹ thuật ô tô) 428 người, kinh phí hỗ trợ 4.216.770 nghìn đồng; Điện công nghiệp 440 người, kinh phí hỗ trợ 3.722.846 nghìn đồng; Kỹ thuật chế biến món ăn 365 người, kinh phí hỗ trợ 4.218.810 nghìn đồng; Hướng dẫn du lịch 184 người, kinh phí hỗ trợ 1.345.940 nghìn đồng…
Trước năm 2020, khi tỉnh chưa ban hành các chính sách hỗ trợ học nghề theo Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND công tác tuyển sinh, đào tạo giáo dục nghề nghiệp khi đó còn gặp nhiều khó khăn; mức độ thu hút người học vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa cao, nhận thức của một bộ phận phụ huynh và học sinh về học nghề còn hạn chế, quy mô tuyển sinh chưa tương xứng với nhu cầu thị trường lao động. Việc hỗ trợ chi phí học tập, khuyến khích phân luồng sau trung học cơ sở, thu hút học sinh vào học các ngành nghề trọng điểm còn thiếu cơ chế đủ mạnh. Sau khi các nghị quyết được ban hành và triển khai, số lượng người học nghề tăng lên qua các năm, cơ cấu ngành nghề đào tạo từng bước gắn với nhu cầu doanh nghiệp, tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp có việc làm được cải thiện rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
(Kết quả chi tiết tại phụ lục 1 và 2 kèm theo).
- Ưu điểm:
Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho người học sau tốt nghiệp. Hầu hết học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp THPT tham gia học nghề đều có việc làm; trong đó nhiều ngành, nghề đạt tỷ lệ 100% có việc làm đúng chuyên ngành được đào tạo. Các ngành nghề được lựa chọn hỗ trợ cơ bản phù hợp với nhu cầu thị trường lao động và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp[footnoteRef:7]. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên, nhất là học sinh tốt nghiệp THCS, THPT không theo học đại học. Tạo cơ hội để người học có nghề nghiệp ổn định, thu nhập khá, sớm tự lập kinh tế và hỗ trợ gia đình. Cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp cho doanh nghiệp, khu công nghiệp, dịch vụ du lịch, y tế…, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Nâng cao nhận thức xã hội về học nghề, khẳng định giáo dục nghề nghiệp là con đường thiết thực để lập nghiệp.  [7:  Nhóm ngành kỹ thuật, công nghiệp có tỷ lệ việc làm và thu nhập cao, cụ thể: Nghề Hàn: 100% có việc làm sau đào tạo, mức lương bình quân khoảng 11 triệu đồng/tháng. Nghề Công nghệ ô tô/Công nghệ kỹ thuật ô tô: trên 92% có việc làm, thu nhập từ 10 - 11 triệu đồng/tháng. Nghề Điện công nghiệp: trên 90% có việc làm, thu nhập từ 10 - 11 triệu đồng/tháng.  Nhóm ngành dịch vụ, chăm sóc sức khỏe có việc làm ổn định, đáp ứng nhu cầu xã hội ngày càng tăng: Nghề Điều dưỡng: 100% sinh viên có việc làm sau đào tạo, trong đó trên 90% làm đúng chuyên ngành; thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/tháng (một số vị trí cao hơn tùy đơn vị sử dụng lao động). Nghề Quản trị khách sạn: trên 90% có việc làm, mức lương từ 8 - 9 triệu đồng/tháng. ] 

2.1.2. Bất cập, hạn chế: 
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, học phí, chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo thường xuyên được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, dẫn đến một số nội dung hỗ trợ của tỉnh phải rà soát, cập nhật để bảo đảm thống nhất và đúng thẩm quyền.
Cụ thể, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; trong đó mở rộng nhiều nhóm đối tượng được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Điều này làm cho một số nội dung hỗ trợ người học theo Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND bị giao thoa hoặc trùng lặp với chính sách của Trung ương, gây khó khăn trong xác định mức hỗ trợ bổ sung từ ngân sách địa phương.
Tiếp đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP tiếp tục điều chỉnh lộ trình học phí, mức thu và một số nội dung liên quan đến chính sách miễn, giảm học phí. Việc thay đổi này dẫn đến địa phương phải tiếp tục rà soát lại các chính sách hỗ trợ hiện hành để bảo đảm phù hợp với quy định mới, đồng thời cân đối nguồn lực ngân sách trong điều kiện phạm vi thụ hưởng ngày càng mở rộng. Chính sách hỗ trợ của Trung ương từng bước bao phủ rộng hơn cũng làm giảm tính khác biệt của chính sách đặc thù địa phương, phát sinh khó khăn trong xác định đối tượng, mức hỗ trợ, trình tự thực hiện và bố trí kinh phí.
- Nghị quyết của tỉnh:
+ Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND quy định thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ trong giai đoạn 2021 - 2025. Do đó, đối với học sinh, sinh viên tuyển sinh từ năm 2026 trở đi không thuộc đối tượng được thụ hưởng chính sách, tạo khoảng trống chính sách trong giai đoạn tiếp theo nếu không được kịp thời ban hành, thay thế. Điều này có thể ảnh hưởng đến công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông và việc thu hút người học vào giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.
+ Một số ngành, nghề được xác định là nghề khuyến khích đào tạo nhưng thu hút được ít học sinh, sinh viên theo học[footnoteRef:8]. Đặc biệt, có 02 ngành, nghề không tuyển sinh được là: Điều khiển phương tiện thủy nội địa; Nghiệp vụ lưu trú (Quản trị buồng phòng). [8:  Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn (Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống) 71 người, kinh phí hỗ trợ 615.725 nghìn đồng; Hàn (Công nghệ Hàn; Cốt thép - Hàn) 11 người, kinh phí hỗ trợ 98.340 nghìn đồng; Điện tử công nghiệp 9 người, kinh phí hỗ trợ 80.460 nghìn đồng; Cắt gọt kim loại (Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Cơ khí chế tạo) 18 người, kinh phí hỗ trợ 149.640 nghìn đồng; Kỹ thuật xây dựng 10 người, kinh phí hỗ trợ 160.000 nghìn đồng; Quản trị khách sạn 74 người, kinh phí hỗ trợ 591.200 nghìn đồng; Du lịch lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) 42 người, kinh phí hỗ trợ 346.200 nghìn đồng.] 

+ Việc hỗ trợ học nghề cho đối tượng học sinh sau tốt nghiệp THCS kết hợp học nghề với học văn hoá THPT chiếm tỷ lệ cao, góp phần đẩy mạnh phân luồng học sinh sau THCS; tuy nhiên, phần lớn nhóm đối tượng này sau tốt nghiệp THPT và Trung cấp nghề lại tiếp tục theo học các trình độ khác mà không tham gia ngay vào thị trường lao động (khoảng 60%), dẫn đến chưa phát huy hiệu quả sau đào tạo[footnoteRef:9]. [9:  Ngày 27/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Theo đó, học sinh tốt nghiệp THCS vào học trình độ trung cấp được miễn học phí đối với phần học nghề theo quy định. Do đó, số học viên học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên kết hợp học nghề trình độ trung cấp đã thụ hưởng chính sách hỗ trợ học nghề của trung ương.] 

2.2 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND
2.2.1. Ưu điểm
- Số lượng: Giai đoạn 2021-2025, chính sách đã hỗ trợ cho 5.267 học sinh, sinh viên, giảng viên với kinh phí 104.868.213 nghìn đồng (đạt 30,2% so với mục tiêu đề ra[footnoteRef:10]), cụ thể: Trường Đại học Hạ Long thực hiện hỗ trợ cho 4.626 sinh viên với kinh phí 84.258.515.000 đồng[footnoteRef:11]; Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh thực hiện hỗ trợ cho 50 sinh viên bằng với kinh phí 1.842.520 nghìn đồng[footnoteRef:12]; Trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh thực hiện hỗ trợ cho 591 học sinh, sinh viên, giảng viên với kinh phí 18.767.178 nghìn đồng[footnoteRef:13].  [10:  Tổng kinh phí dự kiến 346,6 tỷ: Trường ĐH Hạ Long 137, 05 tỷ với 5.890; Trường CĐ Việt - Hàn 169 tỷ 2.290 HSSV,  CĐ Y tế 31,4, tỷ với 600 sinh viên.]  [11:  cụ thể: (1) Hỗ trợ tiền đóng học phí cho 2.185 sinh viên với 26.487.515 đồng; (2) Hỗ trợ tiền Ký túc xá cho 1.155 sinh viên; (3) Hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập cho 1.626 sinh viên với kinh phí 3.552.000 đồng; (4) Hỗ trợ tiền ăn cho 570 sinh viên với kinh phí 5.355.000.000 đồng; (5) Thưởng điểm tuyển sinh cho 1.445 sinh viên với kinh phí 23.370.000.000 đồng, trong đó điểm trúng tuyển từ 21,0 – 24,0 là 1.122 sinh viên với kinh phí 16.830.000.000 đồng, điểm trúng tuyển từ 24,0 – 27,0 là 315 sinh viên với kinh phí 6.300.000.000 đồng, điểm trúng tuyển từ 27,0 trở lên là 8 sinh viên với kinh phí 240.000.000 đồng; (6) Thưởng học tập và rèn luyện cho 1.738 sinh viên với kinh phí 25.074.000.000 đồng, trong đó, thưởng sinh viên đạt loại giỏi là 1.539 sinh viên với kinh phí 21.840.000 đồng, thưởng sinh viên đạt loại xuất sắc là 199 sinh viên với kinh phí 3.234.000 đồng; (7) Thưởng làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cho 25 sinh viên với kinh phí 420.000.000 đồng, trong đó sinh viên tốt nghiệp loại giỏi là 22 sinh viên với kinh phí 330.000.000 đồng, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc là 03 sinh viên với kinh phí 90.000.000.đồng.]  [12:  Cụ thể: (1) Hỗ trợ tiền đóng học phí cho 50 lượt sinh viên với kinh phí 1.323.520 nghìn đồng; (2) Hỗ trợ tiền ăn với 519.000 nghìn đồng. ]  [13:  Cụ thể: (1) Hỗ trợ tiền đóng học phí cho 591 sinh viên với 14.363.228.000 đồng bằng 77.8% tổng kinh phí hỗ trợ; (2) Hỗ trợ tiền ký túc xá cho 0 sinh viên bằng 0% tổng kinh phí hỗ trợ; (3) Hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập cho 355 sinh viên với kinh phí 807.450.000 đồng bằng 4.4% tổng kinh phí hỗ trợ; (4) Hỗ trợ tiền ăn cho 239 sinh viên với kinh phí 2.099.900.000 đồng bằng 11.3% tổng kinh phí hỗ trợ; (5) Thưởng học tập và rèn luyện cho 73 sinh viên với kinh phí 1.196.600.000 đồng, trong đó, thưởng sinh viên đạt loại giỏi là 72 sinh viên với kinh phí 1.185.600.000 đồng, thưởng sinh viên đạt loại xuất sắc là 01 sinh viên với kinh phí 11.000.000 đồng bằng  6.5% tổng kinh phí hỗ trợ; (6) Hỗ trợ học tập cho 03 giảng viên với kinh phí 300.000 nghìn đồng. 
] 

(Kết quả chi tiết tại phụ lục 3 kèm theo).
- Ưu điểm: 
+ Hiệu quả sau đào tạo cho thấy, hầu hết học viên, sinh viên thuộc diện thụ hưởng chính sách sau tốt nghiệp đều tìm được việc làm và tham gia ngay vào thị trường lao động. Trong đó một số ngành nghề kỹ thuật có tỷ lệ việc làm đúng chuyên ngành đào tạo rất cao như Hàn, Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp với mức thu nhập khá ổn định. 
+ Chính sách đã góp phần hỗ trợ người học giảm bớt khó khăn trong quá trình học tập, khuyến khích sinh viên nỗ lực phấn đấu trong tuyển sinh, học tập và rèn luyện; đồng thời thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Chính sách thưởng theo kết quả đầu vào, kết quả học tập đã tạo động lực cho một bộ phận sinh viên nâng cao thành tích học tập, rèn luyện; chính sách hỗ trợ tiền ăn, mua đồ dùng học tập góp phần chia sẻ chi phí sinh hoạt, học tập cho người học, nhất là đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ đã hướng đến đối tượng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân được hỗ trợ học nghề là 125 người với kinh phí hỗ trợ là 3.979.540 nghìn đồng.
Trước năm 2019, công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp còn gặp không ít khó khăn; số lượng học sinh, sinh viên lựa chọn học nghề và theo học tại Trường Đại học Hạ Long chưa cao; công tác phân luồng sau trung học cơ sở chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng; cơ cấu ngành, nghề đào tạo chưa đáp ứng kịp thời những yêu cầu mới của thị trường lao động. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo tại một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn thiếu và chưa đồng bộ; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ở một số ngành nghề còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Công tác liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong đào tạo, thực hành, thực tập và giải quyết việc làm sau tốt nghiệp chưa thật sự chặt chẽ.
2.2.2. Bất cập, hạn chế 
- Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo còn mang tính khung, chưa đáp ứng đầy đủ đặc thù của địa phương có nhu cầu phát triển nhân lực chất lượng cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh. Chính sách hỗ trợ người học giữa giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học chưa đồng bộ, ảnh hưởng công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông. Hồ sơ, thủ tục xác định đối tượng, thanh quyết toán kinh phí còn phức tạp.
- Hiện nay, các cơ sở giáo dục đại học được áp dụng đa dạng phương thức tuyển sinh (xét tuyển học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp, đánh giá năng lực…), làm gia tăng cơ hội lựa chọn của người học và giảm sự phụ thuộc vào một tiêu chí xét tuyển duy nhất. Do đó, chính sách thưởng điểm trong tuyển sinh chủ yếu khuyến khích thành tích đầu vào theo một số phương thức nhất định chưa thực sự phát huy hiệu quả trong bối cảnh đa dạng hóa phương thức tuyển sinh; mức độ tác động đến quyết định lựa chọn cơ sở đào tạo của người học còn hạn chế, chưa tạo được lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
- Nghị quyết của tỉnh:
+ Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND chỉ thực hiện đến hết giai đoạn 2021 - 2025; do đó, từ năm 2026 trở đi chưa có cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai nếu không được ban hành chính sách thay thế kịp thời. Mặt khác, các chính sách tại Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND còn bất cập, hạn chế: 
+ Chính sách hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập, tiền ăn chủ yếu mang tính hỗ trợ an sinh, mức hỗ trợ phân tán, chưa tạo tác động rõ nét trong thu hút người học vào các ngành nghề tỉnh đang cần. 
+ Chính sách thưởng điểm tuyển sinh mới khuyến khích thành tích đầu vào, nhưng chưa phản ánh đầy đủ năng lực thực hành nghề nghiệp, chưa gắn với cam kết học tập, làm việc lâu dài tại tỉnh. 
+ Chính sách thưởng học tập và rèn luyện có ý nghĩa động viên nhưng số kinh phí lớn, trong khi tác động trực tiếp đến giải quyết thiếu hụt nhân lực chất lượng cao chưa thật sự rõ ràng. 
+ Chính sách thưởng làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh số lượng thụ hưởng thấp (25 sinh viên), cho thấy sức lan tỏa hạn chế, chưa đủ hấp dẫn hoặc chưa phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và người lao động. 
+ Nhóm đối tượng quân nhân xuất ngũ là đối tượng cần được tham gia học nghề để góp phần giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lực lượng lao động này; tuy nhiên tỷ lệ đạt được còn rất thấp, chỉ chiếm khoảng 1,1% trong tổng số đối tượng xuất ngũ[footnoteRef:14].  [14:  Số lượng quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trở về địa phương giai đoạn 2020 - 2025 là 11.190 người. Trong đó, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự là 10.555 người, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 635 người. Hằng năm, tỉnh Quảng Ninh đón khoảng 1.863 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân trở về địa phương, số quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân có bằng cấp, chứng chỉ chỉ đạt 7,6%. ] 

3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
3.1 Khó khăn, vướng mắc
- Chính sách hỗ trợ học nghề theo danh mục ngành, nghề khuyến khích đào tạo bước đầu tạo động lực thu hút người học, tuy nhiên số lượng học sinh, sinh viên tham gia chưa đạt như kỳ vọng. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh thực hiện hỗ trợ cho 28.203 người, với tổng kinh phí 86.670.555 nghìn đồng, nhưng số người học tập trung chủ yếu ở một số nhóm ngành, trong khi nhiều nghề khuyến khích đào tạo tuyển sinh còn thấp.  
- Danh mục nghề khuyến khích đào tạo còn hẹp, chưa bao quát hết nhu cầu nhân lực mới phát sinh của tỉnh, nhất là các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, công nghệ số, dịch vụ chất lượng cao…, dẫn đến hạn chế khả năng lựa chọn của người học. 
- Mức hỗ trợ học phí theo Nghị quyết tại thời điểm ban hành phù hợp, nhưng trong quá trình thực hiện đã dần thấp hơn so với chi phí đào tạo thực tế và mặt bằng học phí hiện nay, nên sức hấp dẫn chưa cao.
- Một số chính sách hỗ trợ đối với lực lượng quân nhân xuất ngũ, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự có hiệu quả tốt nhưng số lượng tham gia còn ít, phạm vi tiếp cận chưa rộng. 
- Chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc lĩnh vực y tế đã góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho ngành, tuy nhiên hiệu quả thu hút chưa đồng đều giữa các chuyên ngành. 
- Đối với ngành Y sỹ y học cổ truyền trình độ trung cấp, sau đào tạo việc bố trí việc làm tại tuyến y tế cơ sở còn khó khăn do không có vị trí việc làm phù hợp; vì vậy số học viên trở về địa phương công tác còn hạn chế, chủ yếu là các trường hợp gia đình có cơ sở hành nghề truyền thống. 
- Một số nội dung hỗ trợ như thưởng tuyển sinh, thưởng kết quả học tập, hỗ trợ chi phí sinh hoạt… có ý nghĩa khuyến khích nhưng mức độ lan tỏa chưa lớn, chưa gắn chặt với cam kết làm việc lâu dài tại địa phương sau tốt nghiệp. 
- Chính sách thu hút giảng viên có trình độ thạc sĩ, có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc cao còn gặp khó khăn do nguồn nhân lực chất lượng cao khan hiếm, cạnh tranh lớn giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. 
- Công tác phân luồng học sinh sau THCS chưa đạt mục tiêu đề ra; đa số học sinh vẫn lựa chọn học THPT rồi xét tuyển đại học, cao đẳng, trong khi tỷ lệ vào học giáo dục nghề nghiệp còn thấp. 
- Một bộ phận phụ huynh và học sinh vẫn còn tâm lý coi trọng bằng cấp, chưa nhận thức đầy đủ về cơ hội việc làm và thu nhập từ học nghề. 
- Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp tuyển dụng lao động phổ thông chỉ yêu cầu tốt nghiệp THCS hoặc THPT, thu nhập tương đối ổn định, khiến không ít học sinh lựa chọn đi làm sớm thay vì tiếp tục học nghề. 
3.2 Nguyên nhân
- Danh mục nghề hỗ trợ còn ít (15 nghề), chưa đa dạng, chưa cập nhật kịp thời với nhu cầu nhân lực mới của thị trường lao động. 
- Một số ngành nghề thuộc nhóm mỏ đã có cơ chế hỗ trợ riêng của doanh nghiệp lớn, nên không tạo thêm sức hút từ chính sách của tỉnh. 
- Mức hỗ trợ học phí tính theo lương cơ sở, trong khi học phí thực tế tăng dần theo thời gian, dẫn đến giá trị hỗ trợ tương đối giảm. 
- Việc dự báo nhu cầu nhân lực y tế ở một số chuyên ngành chưa thật sát thực tế, dẫn đến cơ cấu hỗ trợ chưa tối ưu. 
- Một số chính sách khuyến khích chưa gắn chặt với điều kiện ràng buộc sau đào tạo như cam kết công tác tại tỉnh, thời gian làm việc tối thiểu hoặc bố trí việc làm phù hợp. 
- Cơ chế đãi ngộ đối với giảng viên chất lượng cao chưa đủ sức cạnh tranh so với khu vực ngoài công lập và doanh nghiệp. 
- Đối tượng quân nhân xuất ngũ sau khi trở về địa phương có xu hướng tham gia lao động ngay để sớm ổn định thu nhập, làm việc tại doanh nghiệp, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục theo các chương trình đào tạo ngắn hạn (dưới 3 tháng), nên chưa ưu tiên tham gia đào tạo nghề. 
- Công tác tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, phân luồng ở một số nơi chưa sâu rộng, chưa tạo chuyển biến mạnh về nhận thức xã hội đối với học nghề. 
- Công tác dự báo cung – cầu lao động, khảo sát nhu cầu học nghề ở một số địa phương còn hạn chế; việc xây dựng kế hoạch đào tạo có thời điểm chưa sát với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động và doanh nghiệp. 
- Một bộ phận học sinh, phụ huynh và xã hội chưa thấy rõ sự cần thiết, giá trị lâu dài của việc học nghề; vẫn còn quan niệm coi học nghề là lựa chọn thứ yếu so với học đại học, dẫn đến việc định hướng nghề nghiệp chưa phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu thị trường lao động. 
- Một số doanh nghiệp còn ưu tiên tuyển lao động phổ thông, đào tạo lại tại chỗ hoặc chỉ yêu cầu trình độ tối thiểu, nên chưa tạo động lực mạnh để người lao động tham gia đào tạo nghề bài bản trước khi tuyển dụng. 
- Sự gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trong đào tạo, thực tập, tuyển dụng ở một số ngành nghề chưa chặt chẽ; mô hình đào tạo theo đơn đặt hàng, đào tạo gắn việc làm chưa được triển khai rộng. 
- Thông tin về cơ hội việc làm, mức thu nhập, lộ trình phát triển nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp ở nhiều ngành nghề chưa được truyền thông đầy đủ, khiến người học chưa mạnh dạn lựa chọn học nghề.
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
4.1. Về thời hạn thực hiện chính sách
Các Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND chỉ quy định thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025. Do đó, từ năm 2026 trở đi, các chính sách hỗ trợ không còn hiệu lực nếu không được ban hành thay thế, dẫn đến khoảng trống chính sách; ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phân luồng học sinh, thu hút người học vào giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho tỉnh.
Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận thấy một số chính sách quy định tại Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn, hiệu quả triển khai chưa cao, do đó không đề xuất tiếp tục thực hiện trong Nghị quyết giai đoạn 2026–2031.
Theo đó, định hướng xây dựng chính sách trong giai đoạn tới là tập trung nguồn lực hỗ trợ học phí,  đây là yếu tố có tác động trực tiếp, thiết thực nhất đến quyết định tham gia học tập của người học, đồng thời bảo đảm tính công bằng, minh bạch và dễ tổ chức thực hiện. Việc tập trung hỗ trợ học phí cũng phù hợp với chủ trương khuyến khích đào tạo theo nhu cầu xã hội, nhất là đối với các ngành, nghề trọng điểm của tỉnh.
Đối với các chính sách hỗ trợ mang tính dàn trải như thưởng đầu vào, hỗ trợ mua đồ dùng học tập, thưởng trong quá trình học tập và rèn luyện,… qua thực tiễn triển khai cho thấy hiệu quả chưa cao, mức hỗ trợ thấp, đối tượng phân tán, chưa tạo được tác động rõ nét; đồng thời phát sinh thủ tục trong tổ chức thực hiện. Do đó, việc không tiếp tục áp dụng các chính sách này nhằm cơ cấu lại nguồn lực theo hướng tập trung, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.
Riêng đối với chính sách hỗ trợ tiền ăn và chỗ ở, đề xuất tiếp tục duy trì đối với quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, đây là nhóm đối tượng đặc thù cần được hỗ trợ để học nghề, chuyển đổi việc làm, ổn định cuộc sống sau khi xuất ngũ. Việc duy trì chính sách này thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với lực lượng đã hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, đồng thời góp phần bảo đảm an sinh xã hội và ổn định nguồn lao động.
4.2. Về yêu cầu từ các chủ trương, chính sách mới của Trung ương và của tỉnh
Trong giai đoạn hiện nay, nhiều chủ trương, chính sách mới của Trung ương và của tỉnh được ban hành, đặt ra yêu cầu cần phải nghiên cứu, điều chỉnh, hoàn thiện chính sách cho phù hợp, cụ thể:
- Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó nêu rõ: “Hoàn thiện cơ chế học phí, tín dụng học sinh sinh viên, học bổng và các chính sách hỗ trợ để bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi người dân; có chính sách ưu tiên đối với ngành nghề, lĩnh vực Nhà nước cần khuyến khích và địa bàn khó khăn”.
- Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nêu rõ nhiệm vụ của các địa phương: “…Tham mưu, ban hành các chính sách đặc thù, vượt trội, ưu tiên bố trí ngân sách triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đột phá, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và thực thi pháp luật, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo phát triển giáo dục và đào tạo”.
- Nghị quyết 105/2026/NQ-CP ngày 9/4/2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới, trong đó quy định: “Thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học” “Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, gắn với nhu cầu thị trường lao động và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của từng địa phương; đẩy mạnh đào tạo thực hành, liên thông và tự chủ của các cơ sở đào tạo”. 
- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân “Khẩn trương đưa chương trình đào tạo khởi nghiệp kinh doanh vào các cơ sở giáo dục, đào tạo, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong học sinh, sinh viên.”
- Dự thảo Đề án phát triển hệ thống trường cao đẳng trọng điểm chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế giai đoạn 2026 - 2035: “Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách để thúc đẩy hợp tác các bên Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao”.
- Theo Chương trình hành động số 03-CTr/TU ngày 13/10/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nội dung chính về phát triển giáo dục nghề nghiệp được xác định như sau: “Đến năm 2030 thực hiện sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học theo hướng phù hợp, tinh gọn, bảo đảm 100% cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người trong độ tuổi học sau trung học phổ thông đạt từ 50% trở lên; tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt từ 24% trở lên. Đến năm 2035, phấn đấu phát triển giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn quốc tế ở một số ngành, nghề mũi nhọn như công nghệ ô tô, điện tử, công nghệ thông tin, tự động hóa, năng lượng tái tạo và các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh khác. Đến năm 2045, phát triển hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh đạt trình độ ngang tầm khu vực và thế giới ở nhiều ngành nghề mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới”.
4.3. Về yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, đặc biệt là định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “xanh”, phát triển mạnh các ngành dịch vụ, du lịch, công nghiệp công nghệ cao, đặt ra nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao và khả năng thích ứng nhanh với thị trường lao động.
Trong khi đó, thực tiễn triển khai các chính sách giai đoạn 2021 - 2025 cho thấy một số ngành, nghề chưa thu hút được người học; cơ cấu đào tạo chưa thực sự phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động; hiệu quả kết nối giữa đào tạo và sử dụng lao động còn hạn chế. Do đó, cần thiết phải nghiên cứu, xây dựng chính sách mới theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, gắn chặt với nhu cầu nhân lực của tỉnh và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.
5. Những nội dung khác (nếu có)
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết "Quy định chính sách hỗ trợ người học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2031". Chính sách giai đoạn mới tiếp tục kế thừa một số  chính sách tại Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Trung ương, của tỉnh và yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Trong đó, tập trung vào một số nhóm chính sách chủ yếu sau:
(1) Chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên, chia theo 2 mức hỗ trợ:
+ Hỗ trợ 100% học phí cho các đối tượng học sinh, sinh viên theo học các ngành nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh;
+ Hỗ trợ 70% học phí học nghề cho các học sinh, sinh viên theo học trình độ trung cấp, cao đẳng tại các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. 
(2) Chính sách hỗ trợ tiền ăn, thuê nhà (nếu cơ sở đào tạo không bố trí được chỗ ở) cho đối tượng là học sinh, sinh viên là quân nhân xuất ngũ
+ Mức hỗ trợ: Tiền ăn: 930.000 đồng/người/tháng[footnoteRef:15]; hỗ trợ tiền thuê nhà: 500.000 đồng/người/tháng [15:  Vận dụng mức hỗ trợ  cho học sinh, học viên ăn ở tập trung theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị quyết 93/2025/NQ-HĐND] 

+ Thời gian hỗ trợ: giai đoạn 2026-2031
- Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 
- Thời gian đề nghị ban hành Nghị quyết: Kỳ họp giữa năm 2026.

	Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c);
- HĐND tỉnh;
- UB MTTQ tỉnh;
- Các Sở: Tài Chính, Tư pháp, Nội vụ
- Các cơ sở GDNN, ĐH;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Lưu: VT, GDNNTXMN.
	KT. GIÁM ĐỐC
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Phụ lục 1
KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
HỖ TRỢ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC NGHỀ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ  310/2020/NQ-HĐND 
(Số liệu tính đến ngày 31/12/2025)
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SGDĐT ngày    tháng 4 năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
	STT
	Ngành/nghề
	Số HSSV/Kinh phí

	
	
	Trình độ Cao đẳng
	Trình độ Trung cấp

	
	
	Số người
	Kinh phí
	Số người
	Kinh phí

	1
	Công nghệ ô tô (Công nghệ kỹ thuật ô tô)
	296
	2.604.550
	132
	1.612.220

	2
	Hàn (Công nghệ Hàn; Cốt thép – Hàn)
	
	
	11
	98.340

	3
	Điện công nghiệp
	286
	2.520.950
	154
	1.201.896

	4
	Điện tử công nghiệp
	
	
	9
	80.460

	5
	Cắt gọt kim loại (Công nghệ kỹ thuật cơ 
khí;Cơ khí chế tạo)
	12
	96.000
	6
	53.640

	6
	Điều khiển phương tiện thủy nội địa
	
	
	
	

	7
	Kỹ thuật xây dựng;
	10
	160.000
	
	

	8
	Kỹ thuật chế biến món ăn
	
	
	365
	4.218.810

	9
	Hướng dẫn du lịch
	46
	650.900
	138
	695.040

	10
	Quản trị khách sạn
	72
	550.800
	2
	40.400

	11
	Nghiệp vụ lưu trú 
(Quản trị buồng phòng)
	
	
	
	

	12
	Du lịch lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)
	42
	346.200
	
	

	13
	Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn (Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống)
	39
	314.925
	32
	300.800

	14
	Điều dưỡng
	583
	11.511.400
	
	

	15
	Dược
	360
	7.937.675
	
	

	
	Tổng cộng:
	1.746
	26.693.400
	849
	8.301.606






Phụ lục 2
Kết quả thực hiện 
hỗ trợ học phí học văn hoá THPT cho học viên (kết hợp học nghề) tại các Trung tâm GDNN-GDTX
theo Nghị quyết số  310/2020/NQ-HĐND
(Số liệu tính đến ngày 31/12/2025)
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SGDĐT ngày    tháng 4 năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
	STT
	Lớp
	Tổng số HV/Kinh phí
	Số HV có việc làm sau tốt nghiệp
	Số HSSV
 không có việc làm 
sau tốt nghiệp

	
	
	
	Số người làm việc trong tỉnh
	Số có việc làm đúng ngành đào tạo
	Số có việc làm khác ngành đào tạo
	

	
	
	Số người
	Kinh phí (1.000 đồng)
	
	Số người
	Thu nhập bình quân người/tháng
	Số người
	Thu nhập bình quân người/tháng
	

	A
	Năm 2021
	5.565
	11.464.760
	2.542
	2.226
	4,5 - 8tr
	240
	4,5 - 7tr
	1.986

	
	Lớp 10,11,12
	5.565
	11.464.760
	
	
	
	
	
	

	B
	Năm 2022
	5.068
	14.040.946
	2.040
	1.815
	4,5 - 8tr
	319
	4,5 - 7tr
	2.934

	
	Lớp 10,11,12
	5.068
	14.040.946
	
	
	
	
	
	

	C
	Năm 2023
	5.878
	13.468.464
	2.206
	1.948
	4,5 - 8tr
	319
	4,5 - 7tr
	3.611

	
	Lớp 10,11,12
	5.878
	13.468.464
	
	
	
	
	
	

	D
	Năm 2024
	5.250
	10.789.075
	2.363
	1.862
	4,5 - 8tr
	382
	4,5 - 7tr
	3.006

	
	Lớp 10,11,12
	5.250
	10.789.075
	
	
	
	
	
	

	E
	Năm 2025
	3.847
	1.912.305
	1.924
	1.745
	4,5 - 8tr
	321
	4,5 - 7tr
	1.781

	
	Lớp 10,11,12
	3.847
	1.912.305
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	25.608
	51.675.549
	11.075
	9.596
	
	1.581
	
	13.318











Phụ lục 3
BẢNG TỔNG HỢP
Kết quả thực hiện chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND cập nhập đến ngày 31/12/2025
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SGDĐT ngày    tháng 4 năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
	STT
	Nội dung chi
	Số HSSV được hỗ trợ  
(lượt người)
	Số kinh phí hằng năm
(đồng)

	
	
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Ngôn ngữ Hàn Quốc
	 
	 
	 
	 
	 
	848.340.000 
	1.302.870.000 
	2.103.200.000 
	2.940.620.000 
	2.847.662.500 
	

	1 
	Hỗ trợ tiền đóng học phí
	2 
	49 
	86 
	99 
	109 
	2.340.000 
	266.370.000 
	508.950.000 
	695.370.000 
	919.662.500 
	

	2 
	Hỗ trợ tiền ở KTX
	0 
	51 
	89 
	72 
	61 
	 
	 
	 
	0 
	 
	

	3 
	Hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập
	0 
	51 
	80 
	90 
	100 
	 
	60.000.000 
	90.750.000 
	108.750.000 
	118.500.000 
	

	4 
	Hỗ trợ tiền ăn
	7 
	14 
	15 
	23 
	26 
	21.000.000 
	63.000.000 
	87.000.000 
	108.000.000 
	117.000.000 
	

	5 
	Thưởng điểm tuyển sinh
	51 
	39 
	24 
	42 
	19 
	825.000.000 
	610.000.000 
	375.000.000 
	670.000.000 
	295.000.000 
	

	
	Điểm trúng tuyển từ 21,0-24,0
	39 
	34 
	21 
	34 
	17 
	585.000.000 
	510.000.000 
	315.000.000 
	510.000.000 
	255.000.000 
	

	
	Điểm trúng tuyển từ 24,0-27,0
	12 
	5 
	3 
	8 
	2 
	240.000.000 
	100.000.000 
	60.000.000 
	160.000.000 
	40.000.000 
	

	6 
	Thưởng học tập và rèn luyện
	0 
	31 
	105 
	114 
	124 
	0 
	303.500.000 
	1.041.500.000 
	1.358.500.000 
	1.397.500.000 
	

	
	Đạt loại giỏi
	 
	30 
	87 
	95 
	111 
	 
	292.500.000 
	832.500.000 
	1.072.500.000 
	1.177.500.000 
	

	
	Đạt loại xuất sắc
	 
	1 
	18 
	19 
	13 
	 
	11.000.000 
	209.000.000 
	286.000.000 
	220.000.000 
	

	II
	Ngôn ngữ Nhật
	 
	 
	 
	 
	 
	422.240.000 
	717.500.000 
	810.100.000 
	955.875.000 
	995.562.500 
	

	1 
	Hỗ trợ tiền đóng học phí
	3 
	34 
	44 
	35 
	34 
	6.240.000 
	175.500.000 
	269.100.000 
	258.375.000 
	298.312.500 
	

	2 
	Hỗ trợ tiền thuê nhà ở
	0 
	17 
	25 
	12 
	2 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	

	3 
	Hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập
	0 
	34 
	40 
	31 
	31 
	0 
	48.000.000 
	46.500.000 
	40.500.000 
	38.250.000 
	

	4 
	Hỗ trợ tiền ăn
	8 
	10 
	9 
	10 
	12 
	21.000.000 
	42.000.000 
	51.000.000 
	51.000.000 
	54.000.000 
	

	5 
	Thưởng điểm tuyển sinh
	21 
	14 
	6 
	6 
	7 
	395.000.000 
	220.000.000 
	110.000.000 
	155.000.000 
	45.000.000 
	

	
	Điểm trúng tuyển từ 21,0-24,0
	16 
	12 
	2 
	9 
	3 
	255.000.000 
	180.000.000 
	30.000.000 
	135.000.000 
	45.000.000 
	

	
	Điểm trúng tuyển từ 24,0-27,0
	5 
	2 
	4 
	1 
	0 
	140.000.000 
	40.000.000 
	80.000.000 
	20.000.000 
	0 
	

	6 
	Thưởng học tập và rèn luyện
	0 
	23 
	33 
	33 
	44 
	0 
	232.000.000 
	333.500.000 
	451.000.000 
	560.000.000 
	

	
	Đạt loại giỏi
	 
	21 
	32 
	32 
	39 
	 
	210.000.000 
	322.500.000 
	330.000.000 
	450.000.000 
	

	
	Đạt loại xuất sắc
	 
	2 
	1 
	1 
	5 
	 
	22.000.000 
	11.000.000 
	121.000.000 
	110.000.000 
	

	III
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	 
	 
	 
	 
	 
	2.659.250.000 
	3.885.670.000 
	5.141.200.000 
	7.903.687.500 
	8.239.925.000 
	

	1 
	Hỗ trợ tiền đóng học phí
	25 
	174 
	236 
	297 
	371 
	29.250.000 
	937.170.000 
	1.503.450.000 
	2.108.437.500 
	3.245.425.000 
	

	2 
	Hỗ trợ tiền thuê nhà ở
	7 
	111 
	141 
	140 
	108 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3 
	Hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập
	0 
	152 
	95 
	234 
	286 
	0 
	177.000.000 
	219.750.000 
	267.750.000 
	333.000.000 
	

	4 
	Hỗ trợ tiền ăn
	40 
	67 
	112 
	160 
	179 
	120.000.000 
	291.000.000 
	516.000.000 
	708.000.000 
	822.000.000 
	

	5 
	Thưởng điểm tuyển sinh
	153 
	115 
	101 
	170 
	52 
	2.510.000.000 
	1.780.000.000 
	1.570.000.000 
	2.845.000.000 
	925.000.000 
	

	
	Điểm trúng tuyển từ 21,0-24,0
	110 
	104 
	90 
	113 
	25 
	1.650.000.000 
	1.560.000.000 
	1.350.000.000 
	1.695.000.000 
	375.000.000 
	

	
	Điểm trúng tuyển từ 24,0-27,0
	43 
	11 
	11 
	56 
	26 
	860.000.000 
	220.000.000 
	220.000.000 
	1.120.000.000 
	520.000.000 
	

	
	 Điểm trúng tuyển từ 27,0 trở lên
	 
	 
	 
	1 
	1 
	 
	 
	 
	30.000.000 
	30.000.000 
	

	6 
	Thưởng học tập và rèn luyện
	0 
	63 
	113 
	182 
	374 
	0 
	700.500.000 
	1.332.000.000 
	1.824.500.000 
	2.899.500.000 
	

	
	Đạt loại giỏi
	 
	60 
	111 
	165 
	243 
	 
	667.500.000 
	1.310.000.000 
	1.582.500.000 
	2.602.500.000 
	

	
	Đạt loại xuất sắc
	 
	3 
	2 
	17 
	24 
	 
	33.000.000 
	22.000.000 
	242.000.000 
	297.000.000 
	

	7 
	Thưởng làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	9 
	1 
	 
	 
	 
	150.000.000 
	15.000.000 
	

	
	Tốt nghiệp loại giỏi
	 
	 
	 
	8 
	1 
	 
	 
	 
	120.000.000 
	15.000.000 
	

	
	Tốt nghiệp loại xuất sắc
	 
	 
	 
	1 
	 
	 
	 
	 
	30.000.000 
	 
	

	IV
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 
	 
	 
	 
	 
	 
	862.972.500 
	2.866.000.000 
	3.206.512.500 
	4.553.225.000 
	6.641.825.000 
	

	1 
	Hỗ trợ tiền đóng học phí
	11 
	175 
	213 
	223 
	220 
	21.972.500 
	1.122.000.000 
	1.456.262.500 
	1.718.475.000 
	2.314.575.000 
	

	2 
	Hỗ trợ tiền thuê nhà ở
	3 
	132 
	102 
	90 
	47 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	

	3 
	Hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập
	0 
	166 
	190 
	198 
	219 
	0 
	178.500.000 
	201.750.000 
	216.750.000 
	243.750.000 
	

	4 
	Hỗ trợ tiền ăn
	32 
	53 
	53 
	64 
	67 
	96.000.000 
	234.000.000 
	183.000.000 
	288.000.000 
	330.000.000 
	

	5 
	Thưởng điểm tuyển sinh
	47 
	27 
	27 
	32 
	146 
	745.000.000 
	425.000.000 
	415.000.000 
	490.000.000 
	2.430.000.000 
	

	
	Điểm trúng tuyển từ 21,0-24,0
	39 
	23 
	25 
	30 
	100 
	585.000.000 
	345.000.000 
	375.000.000 
	450.000.000 
	1.500.000.000 
	

	
	Điểm trúng tuyển từ 24,0-27,0
	8 
	4 
	2 
	2 
	45 
	160.000.000 
	80.000.000 
	40.000.000 
	40.000.000 
	900.000.000 
	

	
	 Điểm trúng tuyển từ 27,0 trở lên
	 
	 
	 
	 
	1 
	 
	 
	 
	 
	30.000.000 
	

	6 
	Thưởng học tập và rèn luyện
	0 
	86 
	101 
	188 
	144 
	0 
	906.500.000 
	950.500.000 
	1.765.000.000 
	1.263.500.000 
	

	
	Đạt loại giỏi
	 
	83 
	93 
	168 
	128 
	 
	862.500.000 
	862.500.000 
	1.545.000.000 
	1.087.500.000 
	

	
	Đạt loại xuất sắc
	 
	3 
	8 
	20 
	16 
	 
	44.000.000 
	88.000.000 
	220.000.000 
	176.000.000 
	

	7 
	Thưởng làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	5 
	3 
	 
	 
	 
	75.000.000 
	60.000.000 
	

	
	Tốt nghiệp loại giỏi
	 
	 
	 
	5 
	2 
	 
	 
	 
	75.000.000 
	30.000.000 
	

	
	Tốt nghiệp loại xuất sắc
	 
	 
	 
	 
	1 
	 
	 
	 
	 
	30.000.000 
	

	V
	Quản trị khách sạn
	 
	 
	 
	 
	 
	989.077.500 
	2.980.662.500 
	3.024.937.500 
	4.000.400.000 
	3.520.125.000 
	

	1 
	Hỗ trợ tiền đóng học phí
	2 
	170 
	175 
	184 
	171 
	6.077.500 
	1.166.412.500 
	1.227.187.500 
	1.395.900.000 
	1.603.375.000 
	

	2 
	Hỗ trợ tiền thuê nhà ở
	0 
	123 
	78 
	82 
	28 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	

	3 
	Hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập
	0 
	167 
	171 
	179 
	167 
	0 
	188.250.000 
	194.250.000 
	196.500.000 
	186.750.000 
	

	4 
	Hỗ trợ tiền ăn
	26 
	27 
	29 
	36 
	35 
	78.000.000 
	123.000.000 
	90.000.000 
	162.000.000 
	159.000.000 
	

	5 
	Thưởng điểm tuyển sinh
	55 
	22 
	16 
	11 
	37 
	905.000.000 
	330.000.000 
	255.000.000 
	380.000.000 
	555.000.000 
	

	
	Điểm trúng tuyển từ 21,0-24,0
	39 
	22 
	13 
	20 
	37 
	585.000.000 
	330.000.000 
	195.000.000 
	300.000.000 
	555.000.000 
	

	
	Điểm trúng tuyển từ 24,0-27,0
	16 
	 
	3 
	4 
	 
	320.000.000 
	0 
	60.000.000 
	80.000.000 
	0 
	

	6 
	Thưởng học tập và rèn luyện
	0 
	123 
	122 
	182 
	102 
	0 
	1.173.000.000 
	1.258.500.000 
	1.821.000.000 
	1.001.000.000 
	

	
	Đạt loại giỏi
	 
	120 
	117 
	161 
	86 
	 
	1.140.000.000 
	1.192.500.000 
	1.590.000.000 
	825.000.000 
	

	
	Đạt loại xuất sắc
	 
	3 
	5 
	21 
	16 
	 
	33.000.000 
	66.000.000 
	231.000.000 
	176.000.000 
	

	7 
	Thưởng làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	3 
	1 
	 
	 
	 
	45.000.000 
	15.000.000 
	

	
	Tốt nghiệp loại giỏi
	 
	 
	 
	3 
	1 
	 
	 
	 
	45.000.000 
	15.000.000 
	

	VI
	Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
	 
	 
	 
	 
	 
	491.805.000 
	1.525.840.000 
	1.329.187.500 
	2.057.887.500 
	2.586.105.000 
	

	1 
	Hỗ trợ tiền đóng học phí
	2 
	59 
	96 
	102 
	170 
	2.805.000 
	387.090.000 
	572.687.500 
	781.137.500 
	1.062.355.000 
	

	2 
	Hỗ trợ tiền thuê nhà ở
	2 
	36 
	30 
	14 
	22 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	

	3 
	Hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập
	0 
	56 
	88 
	90 
	141 
	0 
	60.750.000 
	81.000.000 
	95.250.000 
	105.750.000 
	

	4 
	Hỗ trợ tiền ăn
	8 
	13 
	19 
	22 
	45 
	24.000.000 
	60.000.000 
	75.000.000 
	111.000.000 
	135.000.000 
	

	5 
	Thưởng điểm tuyển sinh
	30 
	33 
	23 
	26 
	59 
	465.000.000 
	520.000.000 
	365.000.000 
	625.000.000 
	980.000.000 
	

	
	Điểm trúng tuyển từ 21,0-24,0
	27 
	28 
	19 
	19 
	42 
	405.000.000 
	420.000.000 
	285.000.000 
	285.000.000 
	630.000.000 
	

	
	Điểm trúng tuyển từ 24,0-27,0
	3 
	5 
	4 
	11 
	16 
	60.000.000 
	100.000.000 
	80.000.000 
	220.000.000 
	320.000.000 
	

	
	 Điểm trúng tuyển từ 27,0 trở lên
	 
	 
	 
	4 
	1 
	 
	 
	 
	120.000.000 
	30.000.000 
	

	6 
	Thưởng học tập và rèn luyện
	0 
	58 
	28 
	42 
	33 
	0 
	498.000.000 
	235.500.000 
	400.500.000 
	288.000.000 
	

	
	Đạt loại giỏi
	 
	55 
	25 
	39 
	30 
	 
	465.000.000 
	202.500.000 
	367.500.000 
	255.000.000 
	

	
	Đạt loại xuất sắc
	 
	3 
	3 
	3 
	3 
	 
	33.000.000 
	33.000.000 
	33.000.000 
	33.000.000 
	

	7 
	Thưởng làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	2 
	1 
	 
	 
	 
	45.000.000 
	15.000.000 
	

	
	Tốt nghiệp loại giỏi
	 
	 
	 
	1 
	1 
	 
	 
	 
	15.000.000 
	15.000.000 
	

	
	Tốt nghiệp loại xuất sắc
	 
	 
	 
	1 
	 
	 
	 
	 
	30.000.000 
	 
	

	VII
	Nuôi trồng thủy sản
	 
	 
	 
	 
	 
	59.900.000 
	232.675.000 
	371.850.000 
	591.325.000 
	592.500.000 
	

	1 
	Hỗ trợ tiền đóng học phí
	1 
	12 
	13 
	19 
	16 
	3.900.000 
	63.175.000 
	93.600.000 
	114.075.000 
	150.500.000 
	

	2 
	Hỗ trợ tiền tiền thuê nhà ở
	2 
	13 
	6 
	14 
	16 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	

	3 
	Hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập
	0 
	11 
	10 
	15 
	13 
	0 
	10.500.000 
	12.750.000 
	17.250.000 
	13.500.000 
	

	4 
	Hỗ trợ tiền ăn
	2 
	5 
	7 
	7 
	10 
	6.000.000 
	21.000.000 
	30.000.000 
	36.000.000 
	42.000.000 
	

	5 
	Thưởng điểm tuyển sinh
	3 
	0 
	3 
	0 
	4 
	50.000.000 
	0 
	45.000.000 
	0 
	60.000.000 
	

	
	Điểm trúng tuyển từ 21,0-24,0
	2 
	 
	3 
	 
	4 
	30.000.000 
	0 
	45.000.000 
	0 
	60.000.000 
	

	
	Điểm trúng tuyển từ 24,0-27,0
	1 
	 
	 
	 
	 
	20.000.000 
	 
	 
	 
	 
	

	6 
	Thưởng học tập và rèn luyện
	0 
	4 
	20 
	33 
	25 
	0 
	138.000.000 
	190.500.000 
	424.000.000 
	326.500.000 
	

	
	Đạt loại giỏi
	 
	2
	17
	20
	17
	 
	105.000.000 
	157.500.000 
	270.000.000 
	172.500.000 
	

	
	Đạt loại xuất sắc
	 
	2
	3
	13
	8
	 
	33.000.000 
	33.000.000 
	154.000.000 
	154.000.000 
	

	VIII
	Nghề Công nghệ ô tô
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                        -     
	  1.109.580.000   
	  4.973.340.000   
	  6.719.420.000   
	

	1
	Hỗ trợ tiền đóng học phí
	 
	 
	274
	453
	548
	 
	 
	     723.330.000   
	  3.901.140.000   
	  5.388.920.000   
	

	2
	Khuyến khích học tập
	 
	 
	7
	46
	52
	 
	 
	       52.500.000   
	     345.000.000   
	     390.000.000   
	

	3
	Hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập
	 
	 
	85
	219
	279
	 
	 
	       63.750.000   
	     165.000.000   
	     209.100.000   
	

	4
	Hỗ trợ tiền ăn
	 
	 
	90
	188
	246
	 
	 
	     270.000.000   
	     562.200.000   
	     731.400.000   
	

	IX
	Nghề Điện công nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                        -     
	     844.370.000   
	  1.941.338.000   
	  2.376.300.000   
	

	1
	Hỗ trợ tiền đóng học phí
	 
	 
	186
	151
	203
	 
	 
	     458.720.000   
	  1.544.388.000   
	  1.969.150.000   
	

	2
	Khuyến khích học tập
	 
	 
	15
	18
	21
	 
	 
	     112.500.000   
	     138.500.000   
	     161.000.000   
	

	3
	Hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập
	 
	 
	69
	84
	93
	 
	 
	       51.750.000   
	       62.850.000   
	       69.750.000   
	

	4
	Hỗ trợ tiền ăn
	 
	 
	74
	67
	60
	 
	 
	     221.400.000   
	     195.600.000   
	     176.400.000   
	

	X
	Nghề Hàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                        -     
	                        -     
	       33.150.000   
	       40.550.000   
	

	1
	Hỗ trợ tiền đóng học phí
	 
	 
	 
	4
	4
	 
	 
	 
	       32.400.000   
	       39.800.000   
	

	2
	Khuyến khích học tập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	             750.000   
	             750.000   
	

	4
	Hỗ trợ tiền ăn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	XI
	Nghề Điện tử công nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                        -     
	                        -     
	                        -     
	     385.280.000   
	

	1
	Hỗ trợ tiền đóng học phí
	 
	 
	 
	 
	28
	 
	 
	 
	 
	     272.630.000   
	

	2
	Khuyến khích học tập
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	       37.500.000   
	

	3
	Hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập
	 
	 
	 
	 
	23
	 
	 
	 
	 
	       16.950.000   
	

	4
	Hỗ trợ tiền ăn
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	       58.200.000   
	

	XII
	Hỗ trợ học tập cho giảng viên 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     300.000.000   
	

	XIII
	Nghề Y học cổ truyền
	 
	 
	 
	 
	 
	234.900.000 
	530.700.000 
	398.460.000 
	399.560.000 
	278.900.000 
	

	1 
	Hỗ trợ tiền đóng học phí
	28 
	8 
	9 
	5 
	 
	153.900.000 
	347.700.000 
	284.460.000 
	315.560.000 
	221.900.000 
	

	2 
	Hỗ trợ tiền ăn
	28 
	8 
	9 
	5 
	 
	81.000.000 
	183.000.000 
	114.000.000 
	84.000.000 
	57.000.000 
	

	 
	Tổng cộng
	959 
	3.274 
	4.514 
	5.968 
	6.530 
	3.909.235.000 
	10.156.247.500 
	11.244.247.500 
	15.498.892.500 
	17.462.680.000 
	





















Phụ lục4
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	ĐÁNH GIÁ
 (Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	 1. Chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên học tại các cơ sở GDNN, GDĐH 
	 Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó nêu rõ: “Hoàn thiện cơ chế học phí, tín dụng học sinh sinh viên, học bổng và các chính sách hỗ trợ để bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi người dân; có chính sách ưu tiên đối với ngành nghề, lĩnh vực Nhà nước cần khuyến khích và địa bàn khó khăn”.
	 Thể chế một phần chủ trương xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
	 Thông qua nội dung đề xuất tại dự thảo

	 2. Chính sách hỗ trợ tiền ăn, thuê nhà (nếu cơ sở đào tạo không bố trí được chỗ ở) cho đối tượng là học sinh, sinh viên là quân nhân xuất ngũ học tại các cơ sở GDNN, GDĐH
	 
	 
	 






2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
 (Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	 1. Chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên
	 1. Tại Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15:
“1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:
a) Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;
b) Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;”
2. Theo điểm l khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước, HĐND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định các chế độ chi ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an sinh xã hội trên địa bàn, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của địa phương. Do vậy, tỉnh được chủ động xây dựng các chính sách nhằm giải quyết các vấn đề mà pháp luật Trung ương chưa quy định cụ thể hoặc quy định chưa phù hợp với đặc thù của tỉnh.
3. Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nêu rõ nhiệm vụ của các địa phương: “…Tham mưu, ban hành các chính sách đặc thù, vượt trội, ưu tiên bố trí ngân sách triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đột phá, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và thực thi pháp luật, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo phát triển giáo dục và đào tạo”
	Chính sách phù hợp với quy định của Hiến pháp, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Giáo dục nghề nghiệp.
	Ban hành chính sách theo đề xuất tại dự thảo.

	 2. Chính sách hỗ trợ tiền ăn, thuê nhà (nếu cơ sở đào tạo không bố trí được chỗ ở) cho đối tượng là học sinh, sinh viên là quân nhân xuất ngũ
	 
	 
	 









3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
 (Tính tương thích)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Không
	Không
	Không
	Không
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